
         ĐẠI HỌC QUỐC GIA                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

STT MSSV Họ tên Giới tính Ngày sinh Ngành Khoa/Bộ môn
ĐTB Tốt 

nghiệp

Hạng 
tốt 

nghiệp
Loại huy chương

1 BABAIU20006 Nguyễn Phúc Huy Anh Nam 30/04/2002 Quản trị Kinh doanh Khoa Quản trị Kinh doanh 90.9 Xuất sắc Huy chương vàng

2 BABAIU20040 Trần Ngọc Châu Giang Nữ 13/09/2002 Quản trị Kinh doanh Khoa Quản trị Kinh doanh 89.4 Giỏi Huy chương bạc

3 BABAIU20165 Ngô Trần Cẩm Tú Nữ 23/06/2002 Quản trị Kinh doanh Khoa Quản trị Kinh doanh 88.7 Giỏi Huy chương bạc

4 BABAIU20169 Trần Bảo Tuấn Nam 10/10/2002 Quản trị Kinh doanh Khoa Quản trị Kinh doanh 88.2 Giỏi Huy chương bạc

5 BABAIU20084 Trương Lê Hoàng Nam Nam 01/07/2002 Quản trị Kinh doanh Khoa Quản trị Kinh doanh 88.1 Giỏi Huy chương bạc

6 BABAIU20066 Nguyễn Đoàn Phương Linh Nữ 21/08/2002 Quản trị Kinh doanh Khoa Quản trị Kinh doanh 87.9 Giỏi Huy chương bạc

7 ENENIU19015 Lê Võ Gia Nghi Nữ 17/02/2001 Ngôn ngữ Anh Khoa Ngôn ngữ 90.1 Xuất sắc Huy chương bạc

8 ENENIU20080 Vũ Thị Nguyên Thảo Nữ 15/12/2002 Ngôn ngữ Anh Khoa Ngôn ngữ 86.9 Giỏi Huy chương bạc

9 ENENIU20055 Lê Ngọc Tú Nữ 02/09/2002 Ngôn ngữ Anh Khoa Ngôn ngữ 86.8 Giỏi Huy chương bạc

10 BEBEIU20046 Hồ Minh Triết Nam 17/05/2002 Kỹ thuật Y sinh Khoa Kỹ thuật Y Sinh 93.0 Xuất sắc Huy chương vàng

11 BEBEIU20231 Phạm Hồng Phúc Nữ 08/10/2002 Kỹ thuật Y sinh Khoa Kỹ thuật Y Sinh 91.7 Xuất sắc Huy chương bạc

12 BEBEIU20204 Vĩnh Bảo Phúc Hưng Nam 22/07/2002 Kỹ thuật Y sinh Khoa Kỹ thuật Y Sinh 90.9 Xuất sắc Huy chương bạc

13 IEIEIU20098 Châu Tường Vy Nữ 02/09/2002
Kỹ thuật Hệ thống Công 
nghiệp

Khoa Kỹ thuật và Quản lý 
Công nghiệp

86.8 Giỏi Huy chương bạc

14 IEIEIU20024 Đinh Ngọc Vĩnh Giang Nam 20/07/2002
Kỹ thuật Hệ thống Công 
nghiệp

Khoa Kỹ thuật và Quản lý 
Công nghiệp

85.5 Giỏi Huy chương bạc

15 IELSIU20124 Lưu Nguyễn Minh Thư Nữ 25/09/2002
Logistics và Quản lý chuỗi 
Cung ứng

Khoa Kỹ thuật và Quản lý 
Công nghiệp

93.8 Xuất sắc Huy chương vàng
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16 IELSIU20015 Huỳnh Hoàng Mỹ Dung Nữ 20/04/2002
Logistics và Quản lý chuỗi 
Cung ứng

Khoa Kỹ thuật và Quản lý 
Công nghiệp

92.7 Xuất sắc Huy chương bạc

17 IELSIU20074 Nguyễn Vũ Tiến Nam 18/03/2002
Logistics và Quản lý chuỗi 
Cung ứng

Khoa Kỹ thuật và Quản lý 
Công nghiệp

91.0 Xuất sắc Huy chương bạc

18 IELSIU20060 Nguyễn Thiện Phú Nam 08/07/2002
Logistics và Quản lý chuỗi 
Cung ứng

Khoa Kỹ thuật và Quản lý 
Công nghiệp

90.2 Xuất sắc Huy chương bạc

19 IELSIU20069 Nguyễn Lê Anh Thư Nữ 30/07/2002
Logistics và Quản lý chuỗi 
Cung ứng

Khoa Kỹ thuật và Quản lý 
Công nghiệp

88.9 Giỏi Huy chương bạc

20 BAACIU20016 Huỳnh Thị Mỹ Anh Nữ 29/01/2002 Kế toán
Khoa Kinh tế, Tài chính và 
Kế toán

92.8 Xuất sắc Huy chương vàng

21 BAACIU20059 Quan Trương Hải Vân Nữ 23/08/2002 Kế toán
Khoa Kinh tế, Tài chính và 
Kế toán

85.2 Giỏi Huy chương bạc

22 BAFNIU20088 Hoàng Nhi Nữ 24/09/2002 Tài chính - Ngân hàng
Khoa Kinh tế, Tài chính và 
Kế toán

86.1 Giỏi Huy chương bạc

23 BAFNIU20296 Đào Nhật Hưng Nữ 20/12/2002 Tài chính - Ngân hàng
Khoa Kinh tế, Tài chính và 
Kế toán

82.1 Giỏi Huy chương bạc

24 BAFNIU20013 Điều Trọng Khang Nam 02/07/2002 Tài chính - Ngân hàng
Khoa Kinh tế, Tài chính và 
Kế toán

81.8 Giỏi Huy chương bạc

25 EEEEIU20031 Trần Duy Khánh Nam 17/03/2002 Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông Khoa Điện - Điện tử 90.2 Xuất sắc Huy chương vàng

26 EEEEIU20027 Nguyễn Trúc Gia Hân Nữ 27/02/2002 Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông Khoa Điện - Điện tử 82.8 Giỏi Huy chương bạc

27 ITDSIU20015 Đặng Quốc Anh Duy Nam 06/12/2002 Khoa học Dữ liệu Khoa Công nghệ Thông tin 82.9 Giỏi Huy chương bạc

28 ITDSIU20104 Đặng Chí Thịnh Nam 07/08/2002 Khoa học Dữ liệu Khoa Công nghệ Thông tin 82.7 Giỏi Huy chương bạc

29 ITITIU20327 Châu Thị Thanh Trúc Nữ 12/10/2002 Công nghệ Thông tin Khoa Công nghệ Thông tin 90.5 Xuất sắc Huy chương vàng

30 ITITIU20252 Phan Ngọc Đông Minh Nữ 15/10/2002 Công nghệ Thông tin Khoa Công nghệ Thông tin 88.4 Giỏi Huy chương bạc

31 ITITIU20043 Đặng Nhật Huy Nam 13/05/2002 Công nghệ Thông tin Khoa Công nghệ Thông tin 83.2 Giỏi Huy chương bạc

32 BTBCIU20005 Trần Lê Hạnh Nguyên Nữ 11/10/2002 Hóa học Khoa Công nghệ Sinh học 88.2 Giỏi Huy chương bạc

33 BTBCIU20069 Lâm Quang Thiện Nam 17/09/2002 Hóa học Khoa Công nghệ Sinh học 82.6 Giỏi Huy chương bạc

34 BTBTIU20251 Trần Minh Ý Nữ 22/03/2002 Công nghệ Sinh học Khoa Công nghệ Sinh học 93.1 Xuất sắc Huy chương vàng

35 BTBTIU20144 Nguyễn Tam Hổ Nam 29/04/2002 Công nghệ Sinh học Khoa Công nghệ Sinh học 90.7 Xuất sắc Huy chương bạc
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36 BTBTIU20243 Nguyễn Hoàng Thanh Tú Nữ 17/07/2002 Công nghệ Sinh học Khoa Công nghệ Sinh học 90.4 Xuất sắc Huy chương bạc

37 SESEIU20027 Phạm Thị Bích Liễu Nữ 02/01/2002 Kỹ thuật Không gian Bộ môn Vật lý 89.1 Giỏi Huy chương bạc

38 SESEIU20005 Nguyễn Thảo Ngân Nữ 17/03/2002 Kỹ thuật Không gian Bộ môn Vật lý 82.3 Giỏi Huy chương bạc

39 MAMAIU20032 Lê Trọng Tấn Nam 10/11/2002 Toán Ứng dụng Bộ môn Toán 93.1 Xuất sắc Huy chương vàng

40 MAMAIU20037 Tôn Nữ Triệu Mẫn Nữ 21/10/2002 Toán Ứng dụng Bộ môn Toán 92.4 Xuất sắc Huy chương bạc

Danh sách có tổng cộng 40 sinh viên./.


